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	Chủ đề 1: Việt Nam trong những năm 1930- 1945

	- Biết được âm mưu Mĩ đưa Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền.
- Biết được sự kiện chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước ở Việt Nam.

- Biết được nội dung Hội nghị Trung ương 8
	- Hiểu được mục đích của Nhật bắt nhân dân ta trồng đay.
- Hiểu Pháp thực hiện chính sách nhằm nắm quyền chỉ huy nền kinh tế Đông Dương.

- Hiểu được nguyên nhân quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám. 
- Hiểu được ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Tám 

	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
	3
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	Chủ đề 2: Việt Nam trong những năm 1945-1954
	- Biết được Kế hoạch Na-va của Pháp bị phá sản.

- Biết được phương châm chiến lược của ta trong Đông-Xuân 1953-1954. 
- Biết hướng tiến công chiến lược Xuân 1953-1954.
- Biết được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945.

	- Hiểu được sách lược trước ngày 6/3/1946 của Đảng, Chính phủ ta.
- Hiểu lí do ta chủ trương hoà hoãn, nhân nhượng Tưởng.

- Hiểu được Chính phủ ta phát động toàn quốc kháng chiến chống Pháp.

- Hiểu nội dung phản ánh nhiệm vụ của cách mạng sau Hiệp định Giơ-ne-vơ.
	
	Việc làm thể hiện lòng yêu hòa bình và ngăn chặn chiến tranh.
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
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	Chủ đề 3: Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965).


	
	- Hiểu nội dung xác định Đại hội lần thứ III.
	So sánh điểm khác nhau Chiến lược của Mĩ ở miền Nam Việt Nam.
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM


    BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II

                                        MÔN: LỊCH SỬ 9  – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút
	CHỦ ĐỀ
	MỨC ĐỘ
	MÔ TẢ

	1.VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930-1945
	 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời .
	Nhận biết
	- Biết hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa hội nghị thành lập đảng.
- Biết ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

	
	Việt Nam trong những năm 1939-1945.
	Thông hiểu
	- Hiểu được âm mưu,thủ đoạn của Pháp - Nhật đối với nhân dân Đông Dương.

	
	Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945.
	Nhận biết
	- Biết được chủ trương và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong những năm 1939-1945.

	
	Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945.
	Nhận biết
	//

	
	
	Thông hiểu
	- Hiểu được đâu là nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945.

	
	
	Vận dụng 
	

	2. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1945-1954
	Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân(1945-1946).
	Thông hiểu
	- Hiểu được các biện pháp đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền cách mạng sau Cách mạng tháng Tám.

	
	
	Vận dụng cao
	Việc làm thể hiện lòng yêu hòa bình và ngăn chặn chiến tranh.

	
	Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950).
	Thông hiểu
	- Hiểu được hoàn cảnh bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ.

	
	
	Vận dụng
	So sánh điểm khác nhau Chiến lược của Mĩ ở miền Nam Việt Nam.

	
	Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954).
	Nhận biết
	- Biết được nội dung kế hoạch quân sự của Pháp-Mỹ.

- Biết được phương hướng, phương châm chiến lược của ta trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954.

	
	
	Thông hiểu
	-Ý nghĩa các chiến thắng quân sự của ta.

	
	
	Nhận biết
	- Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp.

	
	
	Vận dụng cao
	- Giải thích nguyên nhân quyết định thắng lợi và ý nghĩa quan trọng.

	3. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1954-1965
	Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965).
	Thông hiểu


	- Xác định được nhiệm vụ, vai trò, vị trí cách mạng Việt Nam trong báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9/1960).




BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
Môn: Lịch Sử 9

	CHỦ ĐỀ
	MỨC ĐỘ
	MÔ TẢ


	1.VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930-1945
	 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời .
	Nhận biết
	- Biết hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa hội nghị thành lập đảng.
- Biết ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

	
	Việt Nam trong những năm 1939-1945.
	Thông hiểu
	- Hiểu được âm mưu, thủ đoạn của Pháp- Nhật đối với nhân dân Đông Dương.

	
	Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945.
	Nhận biết
	- Biết được chủ trương và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong những năm 1939-1945.

	
	Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945.
	Nhận biết
	- Biết được thời cơ cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 bùng nổ.

	
	
	Thông hiểu
	- Hiểu được đâu là nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945.

	
	
	Vận dụng 
	- Lập được niên biểu về việc giành chính quyền ở các địa phương trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

	2. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1945-1954
	Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân(1945-1946).
	Thông hiểu
	- Hiểu được các biện pháp đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền cách mạng sau Cách mạng tháng Tám.

	
	
	Vận dụng cao
	- Liện hệ thực tiễn hiện nay về việc xây dựng bộ máy chính quyền của nước ta.

	
	Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950).
	Thông hiểu
	- Hiểu được hoàn cảnh bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ.

	
	
	Vận dụng
	- So sánh chiến dịch Việt Bắc (1947) và chiến dịch Biên giới (1950).

	
	Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954).
	Nhận biết
	- Biết được nội dung kế hoạch quân sự của Pháp-Mỹ.

- Biết được phương hướng, phương châm chiến lược của ta trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954.

	
	
	Thông hiểu
	-Ý nghĩa các chiến thắng quân sự của ta.

	
	
	Nhận biết
	- Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp.

	
	
	Vận dụng cao
	- Giải thích nguyên nhân quyết định thắng lợi và ý nghĩa quan trọng.

	3. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1954-1965
	Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965).


	Thông hiểu


	- Xác định được nhiệm vụ, vai trò, vị trí cách mạng Việt Nam trong báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9/1960).




	PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC: 2020 - 2021

	TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS
 TRÀ VINH
	MÔN: LỊCH SỬ
- KHỐI 9

	
	Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)


	ĐỀ CHÍNH THỨC


Họ và tên:………………………………..Lớp:…………SBD…………..
A. TRẮC NGHIỆM. (5.0 điểm).

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng nhất  A, B, C hoặc D và ghi vào giấy làm bài. (Ví dụ: Câu 1 chọn đáp án đúng là A ghi 1.A). 
Câu 1: Pháp rút lui khỏi Miền Nam, Mĩ nhảy vào và đưa Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền để thực hiện âm mưu

A. phá hoại Hiệp định Giơ-ne -vơ.
B. chống phá cách mạng miền Bắc.

C. cô lập miền Bắc, phá hoại miền Nam.
D. chia cắt Việt Nam làm hai miền, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ của Mĩ.
Câu 2: Việc chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX được đánh dấu bằng sự kiện

A. Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

B. cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại và sự tan rã của Việt Nam Quốc dân Đảng.

C. Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Véc-xai “Bản yêu sách của nhân dân An Nam”.

D. Đảng Cộng sản Viêt Nam được thành lập với Cương lĩnh chính trị đúng đắn.

Câu 3: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định nhiệm vụ trước hết của cách mạng là gì?

A. Giải phóng dân tộc.



B. Đánh đổ phong kiến.
C. Đánh đổ đế quốc, phong kiến.

D. Giành ruộng đất cho dân cày.
Câu 4: Cuộc tiến công nào trong giai đoạn 1945-1954 đã làm phá sản bước đầu Kế hoạch Na-va của Pháp?

A. Chiến dịch Trung Lào (1953).



B. Chiến dịch Thượng Lào (1954).
C. Chiến dịch Biên giới thu-đông (1950).

D. Cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân (1953-1954).

Câu 5: Phương châm chiến lược của ta trong Đông-Xuân 1953-1954 là gì?

A. “Đánh chắc, thắng chắc”.
B. “Đánh nhanh, thắng nhanh”.

C. “Đánh vào những nơi ta cho là chắc thắng”.

D. "Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt", “Đánh ăn chắc đánh chắc thắng”.

Câu 6: Đông-Xuân 1953-1954 ta tích cực, chủ động tiến công địch ở 4 hướng nào sau đây?

A. Tây Bắc, Hạ Lào, Trung Lào, Nam Lào.

B. Tây Bắc, Tây Nguyên, Hạ Lào, Thượng Lào.
C. Tây Bắc, Trung Lào, Tây Nguyên, Thượng Lào.

D. Việt Bắc, Tây Bắc, Đồng bằng Bắc bộ, Thanh Nghệ Tĩnh.
Câu 7: Nhật bắt nhân dân ta “nhổ lúa trồng đay” nhằm mục đích gì?

A. Phát triển công nghiệp.
B. Phát triển trồng cây công nghiệp.
C. Phá hoại nền nông nghiệp của ta.

D. Lấy nguyên liệu cần thiết phục vụ chiến tranh.

Câu 8: Thực dân Pháp thi hành chính sách gì để nắm quyền chỉ huy nền kinh tế Đông Dương?
     A. Tăng thuế.




B. Thu mua lương thực.
C. Tích trữ lương thực.



D. Chính sách “kinh tế chỉ huy”
Câu 9: Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là gì?
C. Sự lãnh đạo tài tình của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
B. Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, đã đấu tranh kiên cường bất khuất.
C. Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong Mặt trận thống nhất.
D. Có hoàn cảnh thuận lợi của chiến tranh thế giới thứ hai: Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh đã đánh bại phát xít Đức- Nhật.
Câu 10. Đâu không phải là ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Tám đối với nhân dân ta?
A.Thực hiện quyền tự do dân chủ

B. Mở ra một kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc.

C. Giành độc lập tự do, lập chế độ Dân chủ Cộng hòa.

D. Đánh đổ ách thống trị của đế quốc và phong kiến tây sai.
Câu 11: Trước ngày 6/3/1946 Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện sách lược gì?

A. Hòa với Tưởng để đánh Pháp ở Nam Bộ.

B. Hòa với Pháp để đuổi Tưởng ra khỏi Miền Bắc.

C. Hòa với Pháp và Tưởng để chuẩn bị lực lượng.

D. Tập trung lực lượng đánh cả Pháp lẫn Tưởng.

Câu 12: Lý do nào là cơ bản nhất để ta chủ trương hoà hoãn, nhân nhượng cho Tưởng một số quyền lợi về kinh tế và chính trị?

A. Ta chưa đủ sức đánh 2 vạn quân Tưởng.
B. Hạn chế việc Pháp và Tưởng cấu kết với nhau.

C. Tưởng cỏ bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách hỗ trợ từ bên trong.

D. Tránh trình trạng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù trong khi ta còn có nhiều khó khăn.

Câu 13: Sự kiện nào trực tiếp đưa đến quyết định của Đảng và Chính phủ phát động toàn quốc kháng chiến chống Pháp?

A. Pháp đánh Hải Phòng (11/1946).

B. Pháp đánh chiếm Lạng Sơn (11/1946).

C. Pháp tấn công vào cơ quan Bộ Tài chính ở Hà Nội (12/1946).

D. 18/12/1946 Pháp gửi tối hậu thư buộc ta giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng.

Câu 14: Nội dung nào không phản ánh đúng nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương năm 1954?

A. Đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm.

    B. Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.
C. Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. D. Tiếp tục thực hiện cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân.

Câu 15: Đại hội nào của Đảng được xác định là “Đại hội xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà”?

A. Đại hội lần thứ I



B. Đại hội lần thứ II.

C. Đại hội lần thứ III.



D. Đại hội lần thứ IV.
B. TỰ LUẬN (5.0 điểm).
Câu 1: (1.0 điểm) Em hãy so sánh điểm khác nhau Chiến lược “Chiến tranh cục bộ (1965-1968)” và chiến lược “Chiến tranh đặc biệt (1961-1965)” của Mĩ ở miền Nam Việt Nam?
Câu 2: (1.0) Tại sao chúng ta cần phải bảo vệ hòa bình và ngăn chặn chiến tranh? Em cần làm gì để thể hiện lòng yêu hòa bình?  
Câu 3: (3.0 điểm) Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945?
-Hết-

(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
	PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

	        TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS 
TRÀ VINH
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	ĐỀ CHÍNH THỨC


A. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm).

 Mỗi câu trả lời đúng  0.33 điểm. (3 câu đúng 1.0 điểm).
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đ/ án
	D
	D
	A
	D
	D
	C
	D
	B
	D
	A
	A
	D
	D
	B
	C


B. TỰ LUẬN (5.0 điểm).
Câu 1: (1.0 điểm).
Khác nhau. Mỗi  đặc điểm đúng 0.25 điểm.

	Đặc điểm.
	Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965).
	Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968).

	Hoàn cảnh.
	Thất bại trong phong trào Đồng Khởi (1959-1960).
	Thất bại trong chiến tranh đạc biệt (1961-1965).

	Âm mưu.
	Dùng người Việt đánh người Việt.
	Muốn giành lại thế chủ động trên chiến trường.

	Thủ đoạn và hành động.
	Dòn dân lập ấp chiến lược.
	Thực hiện chiến lược hai gọng kìm “tìm diệt” và “bình định”.

	Lực lượng tham gia.
	Quân đội Sài Gòn, có sự hỗ trợ của cố vấn quân sự Mĩ.
	Quân đội Mĩ, quân đồng minh và quân đội Sài Gòn. Nhưng chủ yếu là quân đội Mĩ và quân đồng minh.


(Tùy theo ý so sánh của các em. GV linh hoạt ghi điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 2:
(3.0 điểm)


	Nguyên nhân thắng lợi 

+ Dân tộc có truyền thống yêu nước sâu sắc
+ Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi.

+ Điều kiện quốc tế thuận lợi, Liên Xô và các nước Đồng minh đánh bại phát xít Đức - Nhật.

 Ý nghĩa lịch sử:

+ Cách mạng tháng Tám là sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc, phá tan hai xiềng xích nô lệ Nhật – Pháp.
+  Lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đưa nước ta trở thành một nước độc lập, mở ra một kỉ nguyên mới cho dân tộc ta – kỉ nguyên độc lập, tự do.

+ Cổ vũ nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc, góp phần củng cố hoà bình ở khu vực Đông Nam Á nói riêng, trên toàn thế giới nói chung.
	0.5

0.5

0.5
0.5

0.5

0.5

	Câu 3:
  (1.0 điểm)


	a. Chúng ta phải bảo vệ hòa bình ngăn chặn chiến tranh 
- Vì chiến tranh gây mất đoàn kết và tàn phá nặng nề cả về người và của.

- Gây đau thương cho nhân loại không những người tham gia trong cuộc chiến mà còn để lại hậu quả nặng nè cho thế hệ mai sau.
b. Việc làm thể hiện lòng yêu hoà bình. 

- Tuyên truyền cho mọi người và nâng cao ý thức bản thân, bảo vệ chủ quyền đất nước, dân tộc đồng thời tham gia tích cực các cuộc vận động hưởng ứng hòa bình, xua đuổi chiến tranh.
- Lên án tố cáo,  và kiên quyết chống đối các lực lượng có hành vi xấu gây đến chiến tranh.
(Tùy vào mức độ câu trả lời của học sinh mà giáo viên ghi điểm)
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